Ngày soạn:                        TUẦN 11 TIẾT 40, 41, 42
10 - 11 - 24                
                                     BÀI 3: VĂN BẢN THÔNG TIN
VIẾT:
VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH
VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
	- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ.
b. Năng lực đặc thù
	- Nhận biết các yêu cầu đối với một bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.
	- Biết xác lập các bước khi viết một bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoàn chỉnh: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
	- Viết được văn bản thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
2. Phẩm chất: 
	- Bồi dưỡng lòng tự hào và ý thức trách nhiệm trong giữ gìn và bảo vệ các danh lam thắng cảnh của  quê hương và đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
 - Máy tính, Ti vi
2. Học liệu:
- SGK, tài liệu tham khảo
- Tư liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
- Phiếu thu thập thông tin về danh lam thắng cảnh.
- Bảng kiểm đánh giá kĩ năng viết bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh.
[bookmark: IV._TIẾN_TRÌNH_DẠY_HỌC]III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
	a. Mục tiêu: 
+ Giới thiệu các danh lam thắng cảnh 
+ Tạo tâm thế hứng thú, định hướng cho học sinh.
b. Nội dung:
- Thực hiện thảo luận cặp đôi trong kĩ thuật Lẩu băng chuyền để thể hiện hiểu biết về các danh lam thắng cảnh.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Thực hiện Kĩ thuật Lẩu băng chuyền để trả lời cho câu hỏi: Kể tên các danh lam thắng cảnh mà em biết?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả 
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận, dẫn dắt vào bài:
     Mỗi vùng miền trên đất nước ta đều có những phong cảnh thiên nhiên kì diệu được coi là những danh lam thắng cảnh. Đó đều là những di sản quý báu cần bảo vệ, giữ gìn và giới thiệu rộng rãi cho nhiều người biết. Vậy làm thế nào để ta viết được bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh? Chúng ta sẽ cùng thảo luận điều đó trong bài học hôm nay nhé!
	
- HS kể được tên các danh lam thắng cảnh.


[bookmark: *_Giao_nhiệm_vụ_học_tập:_Nhóm_đôi_HS_thả]
HĐ2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Nội dung 1. Định hướng kiến thức kiểu bài
	a. Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.
- Nắm chắc những điều cần lưu ý khi viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
b. Nội dung:
- Thực hiện thảo luận nhóm trong Kĩ thuật mảnh ghép để trao đổi và nắm vững các kiến thức về danh lam thắng cảnh và bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
[bookmark: b._Sản_phẩm:_Câu_trả_lời_của_HS_về_khái_]d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:   Thực hiện kĩ thuật mảnh ghép: 
- Vòng 1: Nhóm chuyên gia (5 phút) 
Chia lớp thành các nhóm chẵn lẻ, tương ứng với vị trí các bàn của từng dãy.
+Nhóm lẻ (1,3,5): 
Câu 1: Danh lam thắng cảnh là gì?
Câu 2: Thế nào là thuyết minh về một danh lam thắng cảnh? 
+ Nhóm chẵn (2,4,6): 
Câu 1: Kể tên các danh lam thắng cảnh mà các em biết.
Câu 2: Để viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, ta cần lưu ý điều gì?
- Vòng 2: Vòng mảnh ghép (5 phút)
Các nhóm lẻ (1,3,5) của vòng 1 quay xuống ghép với 1 nhóm chẵn (2,4,6) bên dưới để tạo thành 1 nhóm mới. Các chuyên gia ở nhóm cũ sẽ chia sẻ với nhóm mới những kiến thức đã thảo luận được ở vòng 1. Cả nhóm trao đổi thảo luận và chốt lại phương án chung nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.
- Các nhóm khác theo dõi, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét các ý kiến của HS và chốt kiến thức
	I. ĐỊNH HƯỚNG
- Theo Luật Di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh là những cảnh quan thiên nhiên đẹp; hoặc là địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa học.
- Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh là nêu lên các đặc điểm nổi bật của thắng cảnh đó, phân tích làm sáng tỏ vẻ đẹp và giá trị (vật chất và tinh thần) của di sản được giới thiệu.
- Để viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, cần lưu ý: 
+ Xác định danh lam thắng cảnh cần giới thiệu.
+ Tìm hiểu và ghi chép các thông tin quan trọng cần giới thiệu về danh lam thắng cảnh đó.
+ Triển khai bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh theo bố cục ba phần, nội dung cụ thể của mỗi phần kết hợp thuyết minh với các phương pháp biểu đạt, phương tiện ngôn ngữ, hình ảnh.
+ Liên hệ và kết nối với những hiểu biết, trải nghiệm của cá nhân về danh lam thắng cảnh trong nước và thế giới để viết bài văn sinh động, giàu sức thuyết phục.




Nội dung 2. Thực hành

	a. Mục tiêu: 
- Thành thạo các bước để viết một bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.
- Viết được một bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoàn chỉnh.
b. Nội dung:
- Trên cơ sở tự tìm hiểu nghiên cứu bài ở nhà, kết hợp với các hoạt động các nhân và tập thể trên lớp, học sinh hình thành kĩ năng viết một bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh theo đúng quy trình.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Nhiệm vụ 1: Phân tích bài mẫu
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu: 
- Nhiệm vụ 1: Đọc văn bản mẫu (xem phụ lục văn bản mẫu)
- Nhiệm vụ 2: Trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ trong 10 phút.
- Hình thức: theo bàn
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Một vài nhóm HS báo cáo kết quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung 
- GV mở rộng: 
	Văn bản 1. Khám phá vườn Quốc gia 
Tràm Chim
	Văn bản 2. Vườn Quốc gia Tràm Chim 
– Tam Nông

	Điểm giống: 
- Đều viết về cùng một đối tượng: Vườn Quốc gia Tràm Chim
- Đều giới thiệu sơ lược về vị trí tọa lạc, hệ sinh thái (vị trí ở phần mở đầu văn bản)

	Điểm khác

	Mục đích viết:
Giới thiệu về Vườn Quốc gia Tràm Chim và mời du khách đến tham quan nơi đây. (Vì văn bản có cung cấp cách tham quan nơi đây)


Nội dung triển khai:
Làm sáng rõ các thông tin liên quan đến đặc điểm của thắng cảnh để cung cấp thông tin tới người đọc và tạo sự hứng thú tò mò muốn tới tham quan nơi đây
	Mục đích viết:
Giới thiệu về Vườn Quốc gia Tràm Chim và truyền tải việc bảo vệ loài sếu quý hiếm. (Vì văn bản có lí giải hiện tượng sếu biến mất và xuất hiện trở lại nơi đây)
Nội dung triển khai:
Tập trung giới thiệu các đặc điểm, thông tin của sếu đầu đỏ để cung cấp thông tin cho người đọc và chứng minh sự quý hiếm của loài sinh vật này, nhằm nâng cao việc bảo tồn loài sinh vật này.


=> Nhận xét: Tùy theo mục đích viết, văn bản thông tin có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau và thông tin lựa chọn để giới thiệu cũng khác nhau.
- GV nhận xét, kết luận

	II. THỰC HÀNH
1. Phân tích bài mẫu
· Văn bản trên giới thiệu về Vườn Quốc gia Tràm Chim
· Bố cục: 3 phần
· Phần 1 (Từ đầu đến “phong phú”) -> Mở bài: Giới thiệu khái quát về thắng cảnh
· Phần 2 (Từ “vị trí tọa lạc” đến “mật ong hương tràm,…”) Thân bài: Trình bày thông tin liên quan đến đặc điểm của thắng cảnh:
+ Đoạn 1. Giới thiệu vị trí tọa lạc, lịch sử hình thành của Vườn Quốc gia Tràm Chim
+ Đoạn 2. Giới thiệu hệ sinh thái động vật và thực vật tại Vườn Quốc gia Tràm Chim
+ Đoạn 3. Giới thiệu giá trị của thắng cảnh Vườn Quốc gia Tràm Chim
+ Đoạn 4. Gợi ý cách thức tham quan thắng cảnh.
· Phần 3 (Đoạn còn lại) Kết bài: Đánh giá khái quát về thắng cảnh, đưa ra lời mời gọi tham quan.
· Cách viết: sử dụng phương tiện ngôn ngữ kết hợp phương tiện phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu) khiến bài viết hấp dẫn, dễ hình dung hơn đối với người đọc: 
+ Sử dụng số liệu, con số để chứng minh sự đa dạng phong phú của hệ sinh thái tại Vườn Quốc gia Tràm Chim
+ Sử dụng hình ảnh minh họa về sếu đầu đỏ để người đọc có thể hình dung, nhận biết được hình dạng của loài sinh vật quý hiếm ở đây.
· Cách triển khai văn bản: Phân loại đối tượng kết hợp với chính – phụ


	Nhiệm vụ 2: Hướng dẫn quy trình viết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Dựa vào thông tin trong SGK, kết hợp với phần phân tích mẫu vừa rồi, em hãy nêu quy trình viết bài văn thuyết minh giới thiệu về một danh lam thắng cảnh.
(Phiếu học tập 2)
GV đưa ra ví dụ và chia lớp thành 2 dãy bàn để thực hiện trả lời nhanh một số câu hỏi tương ứng ví dụ sau:
Ví dụ 1:“Sau khi đi bộ dọc các cánh rừng, với nhiều điểm chiêm ngưỡng thác I-goa-du được xây dựng công phu, tiện nghi ở dọc đường, chúng tôi được lên thang máy dựng đứng, bấm nút lên đỉnh cao ngắm toàn cảnh thác. Dọc đường, các loài chim to lớn bay rợp trời, cầy hương, kì đà, nhiều loài hoang dã quý hiếm nhởn nhơ chơi. Chúng tôi ngắm thác, từ Bra-xin sang Ác-hen-ti-na. Tuy nhiên, việc xông vào trung tâm “Họng quỷ” luôn là một thách thức được lan truyền, số người dám tham gia khám phá việc mạo hiểm này không nhiều…”
(Trích Khám phá kì quan thế giới: thác I-goa-du, theo Đỗ Doãn Hoàng, SGK Ngữ văn 8, Bộ Cánh diều, tr.62)
Câu hỏi:
Câu 1: Hãy chỉ ra những câu văn có yếu tố tự sự trong đoạn ngữ liệu trên. 
Câu 2: Cho biết tác dụng của việc sử dụng yếu tố tự sự này đối với nội dung của toàn văn bản.
Câu 3: Theo em, khi sử dụng yếu tố tự sự trong văn bản thuyết minh, chúng ta cần lưu ý điều gì?
Ví dụ 2: “Khác với động Thiên Cung (cửa hang mở giữa lưng chừng núi), hồ Ba Hầm, đáy là mặt vịnh, trần cách mặt nước 4 - 5 mét khi triều xuống thấp. Hồ Ba Hầm nằm giữa một hòn đảo đá lớn có tên Đầu Bê, tiếp giáp với vùng biển Long Châu bát ngát. Cửa hang hình bán nguyệt nhìn ra bên vách đá bằng phẳng ở phía tây bắc của đảo. Đáy cửa hang là mặt nước thông với dòng hải lưu uốn lượn khuất khúc chảy từ Cửa Vạn vào. Hồ Ba Hầm là một hệ thống gồm ba trũng biển, có tiết diện tròn, vách dựng đứng thành vại, thông với nhau từng đôi qua một hang luồn hẹp và quanh co.”
(Trích Vịnh Hạ Long: một kì quan thiên nhiên độc đáo và tuyệt mĩ; theo Thi Sách, SGK Ngữ văn 8, bộ Cánh diều, tr. 59 -60)
Câu hỏi:
Câu 1: Hãy chỉ ra những câu văn có yếu tố miêu tả trong đoạn ngữ liệu trên.
Câu 2: Cho biết tác dụng của việc sử dụng yếu tố miêu tả này đối với nội dung của toàn văn bản.
Câu 3: Theo em, khi sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh, chúng ta cần lưu ý điều gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả 
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận
*Gợi ý câu trả lời
Ví dụ 1.
Câu 1. “Sau khi đi bộ dọc các cánh rừng, với nhiều điểm chiêm ngưỡng thác I-goa-du được xây dựng công phu, tiện nghi ở dọc đường, chúng tôi được lên thang máy dựng đứng, bấm nút lên đỉnh cao ngắm toàn cảnh thác.”; “Chúng tôi ngắm thác, từ Bra-xin sang Ác-hen-ti-na.”
…
	2. Hướng dẫn quy trình viết
Bước 1. Chuẩn bị
- Xác định danh lam thắng cảnh cần giới thiệu 
- Tìm hiểu và ghi chép các thông tin quan trọng cần giới thiệu về danh lam thắng cảnh.
- Tìm hiểu thông tin về danh lam thắng cảnh qua sách báo, tài liệu khoa học, internet, vận dụng tri thức từ các môn khác như Lịch sử, Địa lý,… (cần dựa vào số liệu tin cậy để tổng hợp)
- Xác định cách triển khai trình bày thông tin cho bài viết 
Bước 2. Tìm ý và lập dàn ý
Xây dựng dàn ý dựa trên các câu hỏi tìm ý
+ Danh lam thắng cảnh đó ở đâu? Có thể đến địa điểm này bằng cách nào?
+ Danh lam thắng cảnh này có vẻ đẹp gì đặc sắc?
+ Giá trị vật chất và tinh thần của danh lam thắng cảnh này là gì?
+ Cần làm gì để bảo vệ, phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh này?
Bước 3. Viết bài
- Đảm bảo cấu trúc ba phần của bài viết
- Sắp xếp các ý chính theo trình tự đã xác định (thời gian, không gian, nguyên nhân – kết quả, phân loại đối tượng,…)
- Sử dụng phương tiện ngôn ngữ kết hợp với phương tiện phi ngôn ngữ
- Chú ý vận dụng các yếu tố miêu tả và tự sự trong bài viết thuyết minh để tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn.
*Lưu ý:
- Nên sử dụng yếu tố miêu tả trong việc tái hiện, mô tả các phương diện khác nhau của đối tượng thuyết minh nhằm làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo/ đặc trưng nổi bật của đối tượng thuyết minh.
- Nên sử dụng yếu tố tự sự khi chia sẻ, kể lại trải nghiệm khám phá, tham quan danh lam thắng cảnh đó nhằm tăng tính chân thực, thuyết phục và làm nổi bật nét độc đáo của đối tượng thuyết minh. 
4. Kiểm tra và chỉnh sửa 
· Đánh giá bài viết và chỉnh sửa theo bảng kiểm

	Nhiệm vụ 3: Rèn luyện kĩ năng viết: Miêu tả và tự sự trong văn thuyết minh.
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV gọi HS nêu đặc điểm của văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh và vai trò của yếu tố kể, tả trong văn thuyết minh.
- Viết 1 đoạn văn thuyết minh có sử dụng kết hợp PTBĐ tự sự hoặc miêu tả.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh viết các đoạn văn theo yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh báo cáo thảo luận 
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá dựa theo các tiêu chí trên bảng kiểm (Phụ lục)
- GV nhận xét và kết luận 
Đoạn văn tham khảo:
Sa Pa là một thị trấn vùng cao, là một khu nghỉ mát nổi tiếng thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Nơi đây ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu của tự nhiên, phong cảnh thiên nhiên với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng cây, tạo nên bức tranh có bố cục hài hoà, có cảnh sắc thơ mộng và hấp dẫn từ cảnh quan đất trời vùng đất phía Tây Bắc. Sa Pa nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, thị trấn Sa Pa ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, cách thành phố Lào Cai 38 km và 376 km tính từ Hà Nội. Mặc dù phần lớn cư dân huyện Sa Pa là những người dân tộc thiểu số, nhưng thị trấn lại tập trung chủ yếu những người Kinh sinh sống bằng nông nghiệp và dịch vụ du lịch. Sa Pa có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới, không khí mát mẻ quanh năm. Thời tiết ở thị trấn một ngày có đủ bốn mùa: buổi sáng là tiết trời mùa xuân, buổi trưa tiết trời như vào hạ, thường có nắng nhẹ, khí hậu dịu mát, buổi chiều mây và sương rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và ban đêm là cái rét của mùa đông. Sa Pa thành phố mờ hơi sương, với biết bao thắng cảnh đẹp đẽ làm say mê lòng người. Ta biết đến một Phanxiphang hùng vĩ, nóc nhà của Đông Dương, những triền đồi vàng óng khi đến mùa lúa được thu hoạch và cũng không thể không nhắc đến khu du lịch Hàm Rồng nổi tiếng vừa hùng vĩ mà cũng rất đỗi nên thơ, trữ tình. Núi Hàm Rồng nằm ngay trung tâm thị trấn Sa Pa, điểm thấp nhất của núi lên đến 1450m, và cao nhất là 1850 m so với mực nước biển. Núi Hàm Rồng rất hùng vĩ, đan xen nó là các kiểu núi khác nhau, với màu xanh bạt ngàn của cây cối phủ kín bốn phương. Sa Pa còn có nhà thờ cổ ở ngay thị trấn và từ thị trấn đi ngược về hướng đông bắc, trên đường đi tới động Tả Phìn lại có một tu viện được xây gần toàn như bằng đá tại một sườn đồi quang đãng, thoáng mát. Khám phá thêm về Sa Pa, ta còn được ghé thăm thác Bạc, nước ở trên cao đổ xuống theo sườn núi tựa như một dải lụa trắng hay thung lũng Mường Hoa có 196 hòn chạm khắc nhiều hình kỳ lạ của những cư dân cổ xưa cách đây hàng ngàn vạn năm khiến chúng ta chìm đắm. Vì vậy, Sa Pa chính là một nơi mà bạn nhất định phải ghé thăm một lần trong đời.

	3. Rèn luyện kĩ năng viết: Miêu tả và tự sự trong văn thuyết minh.
a) Cách thức
- Văn thuyết minh đề cao tính khách quan, khoa học trong việc trình bày, giới thiệu, phổ biến, hoặc nhằm giải thích rõ đặc điểm cơ bản của một đối tượng, cung cấp tri thức về các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên, để bài thuyết minh hấp dẫn, người viết thường kết hợp thuyết minh với các phương thức tự sự và miêu tả. 
Ví dụ trong văn bản Khám phá kì quan thế giới: Thác I-goa-du, người viết đã kết hợp kể  và tả lại một cách sinh động, hấp dẫn về chuyến đi vào “Họng quỷ” nhằm khám phá trung tâm thác nước. Tương tự ở văn bản Vịnh Hạ Long: một kì quan thiên nhiên độc đáo và tuyệt mĩ hoặc văn bản Vườn Quốc gia Tràm Chim – Tam Nông cũng có rất nhiều đoạn văn thuyết minh kết hợp với miêu tả để làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo của các danh lam thắng cảnh này.
- Việc kể và tả trong văn bản thuyết minh chỉ giúp làm rõ thêm các đặc điểm vốn có của đối tượng được giới thiệu, không làm người đọc hiểu sai về đối tượng ấy.
b) Bài tập
Đề bài: Hãy viết đoạn văn thuyết minh giới thiệu một danh lam thắng cảnh của Việt Nam mà em yêu thích, trong đó có sử dụng kết hợp phương thức tự sự và miêu tả.

- HS lựa chọn nội dung và viết đoạn đảm bảo các yêu cầu của đề bài.



HĐ 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b. Nội dung:
- HS vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để lựa chọn một danh lam thắng cảnh  mà em yêu thích và lập dàn ý cho bài văn thuyết minh giới thiệu một danh lam thắng cảnh đó.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS chia 4 nhóm.
- Nhiệm vụ: 
+ Lựa chọn và viết bài văn thuyết minh giới thiệu về một danh lam thắng cảnh mà em yêu thích.
+ Lập dàn ý trong phiếu học tập số 3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ trong 10 phút.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS các nhóm báo cáo kết quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận
	Đề bài:  Trong bài hát “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận có đoạn:
“Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
Vút phi lao gió thổi bên bờ
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời”.
      Từ cảm hứng tự hào về quê hương nêu trên, em hãy viết một bài văn thuyết minh giới thiệu một danh lam thắng cảnh của Việt Nam mà em yêu thích.
=>HS các nhóm lập thực hiện nhiệm vụ lập dàn ý cho bài bài văn thuyết minh giới thiệu về một danh lam thắng cảnh mà em yêu thích.



HĐ 4: VẬN DỤNG

	a. Mục tiêu: Học sinh trên cơ sở kĩ năng của phần thực hành vận dụng giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra với các đề giới thiệu về danh lam thắng cảnh khác. 
b. Nội dung:
- HS vận dụng kiến thức và kĩ năng để làm bài thuyết minh, có sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm; phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong bài viết.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt tình huống: Giả sử, em được một công ty du lịch thuê viết bài giới thiệu về một danh lam thắng cảnh ở trên đất nước ta mà du khách sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị khi đến đó.
Em sẽ lựa chọn giới thiệu danh lam thắng cảnh nào? Trong vai 1 hướng dẫn viên, em hãy viết một bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh đó, sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm; các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để bài văn thuyết minh của em đạt hiệu quả cao nhất?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài ở nhà. 
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Gửi bài viết lên Padlet để cô giáo và các bạn chấm, bình chọn 3 bài hay nhất trên zalo nhóm lớp. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
[bookmark: a._Mục_tiêu:_Trình_bày_được_khái_niệm_bà][bookmark: *_Giao_nhiệm_vụ_học_tập:_Cá_nhân_HS_trả_]- GV tổng kết và trao thưởng trong Hoạt động Nói và nghe: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.
	
- HS vận dụng kiến thức và kĩ năng để làm bài thuyết minh, có sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm; phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong bài viết.



BẢNG KIỂM VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA BÀI VĂN 
THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
	Các phần
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Nêu tên của danh lam thắng cảnh
	
	

	
	Giới thiệu khái quát về danh lam thắng cảnh
	
	

	Thân bài
	Trình bày có hệ thống những thông tin liên quan đến các phương diện khác nhau của danh lam thắng cảnh
	
	

	
	Kết hợp thuyết minh với miêu tả, tự sự và biểu cảm
	
	

	Kết bài

	Đánh giá khái quát về danh lam thắng cảnh
	
	

	
	Bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của người viết về danh lam thắng cảnh 
	
	

	
	Đưa ra lời mời gọi tham quan (nếu có)
	
	

	Hình thức và diễn đạt
	Có nhan đề và các đề mục, các đề mục nêu được thông tin chính của phần / đoạn bài viết.
	
	

	
	Sử dụng hiệu quả phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ các thông tin quan trọng.
	
	

	
	Sử dụng hiệu quả các cách trình bày thông tin.
	
	

	
	Đặt tên cho các phương tiện phi ngôn ngữ và trích dẫn nguồn (nếu có)
	
	

	
	Diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, viết câu.
	
	



	PHIẾU HỌC TẬP 1: PHÂN TÍCH VĂN BẢN MẪU
 THUYẾT MINH GIỚI THIỆU VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
Yêu cầu: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
KHÁM PHÁ VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM
Vườn Quốc gia Tràm Chim còn có tên gọi khác là Đồng Tháp Mười, Tràm Chim Tam Nông, thuộc tỉnh Đồng Tháp. Vào mùa nước lên, vào khoảng từ tháng Tám đến tháng Mười Một âm lịch, tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim, du khách sẽ được thỏa thích nhìn một vùng trời nước bao la, rừng tràm xanh ngút ngàn cùng hệ động, thực vật phong phú.
Vị trí tọa lạc và lịch sử hình thành
Tràm Chim có tổng diện tích là 7 588 ha với hệ sinh thái đa dạng. Vườn Quốc gia nằm cách sông Mê Kông 19 km về phía đông, có độ cao so với mực nước biển là 1 m; địa hình bằng phẳng, cao dần về phía đông. Năm 1986, Tràm Chim được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháo chọn làm Khu bảo tồn Sếu cổ trụi. Năm 1944, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tràm Chim chính thức được thành lập với tên gọi là Tràm Chim Tam Nông. Đến cuối năm 1998, Tràm Chim Tam Nông đổi tên thành Vườn Quốc gia Tràm Chim.
Đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim
Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu du lịch sinh thái nổi tiếng, với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng cho vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười. Nơi đây quần tụ rất nhiều loài thực vật, cùng gần 200 loài chim nước, chiếm khoảng một phần tư số loài chim ở Việt Nam, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới.
Về hệ động vật, nổi tiếng nhất ở Tràm Chim là sếu đầu đỏ (còn có tên gọi khác là sếu cổ trụi ) – một trong số các loài sếu đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới. Sếu đầu đủ có đủ bộ lông xám mượt, chân và cổ cao, đôi cánh dang rộng khi bay, dáng đi khoan khoai, chậm rãi. Một số loài chim bị đe dọa tuyệt chủng khác cũng được tìm thấy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim như ô tác, điềng điễng, già đẫy nhỏ và rồng rộc vàng. Ngoài ra, Tràm Chim còn là nơi sinh sống của một số loài chim nước như le khoang cổ, nhát hoa, gà lôi nước,… Do có vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn các loài chim, Tràm Chim đã được công nhận là một trong số các vùng quan trọng của Việt Nam có nhiều chim.
[image: Đồng Tháp xin Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu 2 con sếu đầu đỏ từ Lào]
Hình ảnh Sếu đầu đỏ ở Vườn Quốc gia Tràm Chim
Về hệ thực vật, Vườn Quốc gia Tràm Chim rất đa dạng về các kiểu thảm thực vật, bao gồm đồng cỏ ngập nước theo mùa, rừng tràm tái sinh và các đầm nước trống. Tràm Chim có 5 quần xã cỏ dại chính, nổi bật nhất là quần xã Năng ngọt và Lúa ma. Ngoài ra, nơi đây còn có dạng thảm thực vật nổi quan trọng khác là sen và súng. Tràm phân bố rộng khắp trong Vườn Quốc gia, bao gồm các khu tràm trồng và tràm mọc rải rác xen lẫn trong các trảng cỏ và đầm nước.
Giá trị của Vườn Quốc gia Tràm Chim
Vườn Quốc gia Tràm Chim là nơi lưu trữ nước trong thời gian lũ và giữ cho lũ thoát ra chậm nhằm làm giảm nhẹ ảnh hưởng xấu của lũ đối với các vùng đất nông nghiệp xung quanh. Tràm Chim còn là một trong những nơi nổi tiếng về du lịch sinh thái ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hệ thực vật và động vật đa dạng, Tràm Chim đã thu hút nhiều du khách, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đến đây tham quan và nghiên cứu.
Cách tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim
Mùa nước nổi từ tháng Tám đến tháng Mười Một âm lịch (khoảng tháng Chín đến tháng Mười Hai dương lịch) là mùa du lịch của Vườn Quốc gia Tràm Chim. Đến đây, du khách có dịp tận mắt chứng kiến cuộc sống của những loài chim; tham gia các hoạt động thú vị, đặc trưng của vùng sông nước như: chèo xuồng ba lá; giăng lưới, đặt lọp, đặt trúm, câu cá,… Vào mùa khô từ tháng Mười Hai đến tháng Năm âm lịch (khoảng tháng Một đến tháng Sáu âm lịch), du khách nên đến đây để chiêm ngưỡng vũ điệu tuyệt vời của sếu đầu đỏ. Sau hành trình khám phá Tràm Chim, du khách sẽ được thưởng thức các món ngon dân dã, mang hương vị đồng quê như: cá lóc nướng trui, cá khô bông súng, lẩu cua đồng,… và mua sắm những món quà lưu niệm đặc trưng của Đồng Tháp như: sữa hạt sen, mật ong hương tràm,…
Hằng năm, hàng ngàn lượt khách từ khắp nơi về với Tràm Chim, trong đó du khách quốc tế chiếm khoảng 30%. Nếu đến đây. Bạn sẽ có cơ hội sống trong một khung cảnh yên tĩnh, tĩnh lặng ngắm nhìn những đàn sếu bay về vùng đất trũng Đồng Tháp Mười mênh mông trời nước.
(Nguồn: SGK Ngữ văn 9, tập 1, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam)

Trả lời các câu hỏi sau:
	Yêu cầu
	Trả lời

	Văn bản trên giới thiệu về danh lam thắng cảnh nào?
	

	Xác định những ý chính của văn bản trên và những thông tin chi tiết làm rõ cho từng ý chính.
	

	Theo em, văn bản được trình bày theo cách thức nào?
	

	Bài viết sử dụng phương thức biểu đạt nào là chính? Có kết hợp thêm phương thức biểu đạt nào? Việc sử dụng đan xen, kết hợp phương thức biểu đạt đó có tác dụng gì?
	

	Nhận xét về cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong văn bản.
	

	So sánh đối chiếu thông tin với văn bản Vườn quốc gia Tràm Chim – Tam Nông đã được học, tìm ra điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản này.
	






PHIẾU HỌC TẬP 2: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH VIẾT BÀI VĂN
THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
Yêu cầu: Hoàn thiện sơ đồ sau về quy trình viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.
[image: ]

	PHIẾU HỌC TẬP 3: LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN
 THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
Yêu cầu: 
- Lựa chọn và viết bài văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh.
- Lập dàn ý trong phiếu
	Mở bài
	

	Thân bài
	

	Kết bài
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Ngày soạn:                        TUẦN 11 TIẾT 43
10 - 11 - 24                
NÓI VÀ NGHE:
THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Quy trình thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 
- Cách thức thuyết minh về một danh lam thắng cảnh .
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung 
Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 
2.2. Năng lực đặc thù
Thuyết minh được về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ.
3. Phẩm chất:  
          Trách nhiệm: biết lắng nghe, đánh giá, trân trọng ý kiến người khác, trình bày, chia sẻ suy nghĩ của bản thân. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
        - Sách giáo khoa, sách giáo viên.
        - Giấy A0 hoặc bảng phụ. 
        - Phiếu học tập.
        - Một số video, hình ảnh liên quan đến nội dung bài học. 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Câu hỏi
	Đáp án

	Danh lam thắng cảnh được giới thiệu ở đâu? Có thể địa điểm này bằng cách nào ? 
	

	Danh lam thắng cảnh này có gì đặc sắc( đẹp, hấp dẫn, độc đáo,…?
	

	Giá trị vật chất và tinh thần của danh lam thắng cảnh này là gì ?
	

	Cần phải làm gì để bảo vệ, phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh này?
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	
	               Dàn ý 

	                      Nội dung

	Mở đầu
	Lời chào 
	

	
	- Giới thiệu về danh lam thắng  cảnh ở đâu (vị trí của cảnh đẹp)
- Có thể địa điểm này bằng cách nào ? 
	

	Nội dung chính

	-Giới thiệu về nguồn gốc,lịch sử hình thành, tên gọi 
-Danh lam thắng cảnh này có gì đặc sắc (đẹp, hấp dẫn, độc đáo..về  cảnh xung quanh, cảnh cụ thể)?
	

	
	Giá trị vật chất và tinh thần của danh lam thắng cảnh này là gì ?( ý nghĩa)
	

	
	Cần phải làm gì để bảo vệ, phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh này?
	

	Kết thúc 
	Lời cảm  ơn và lời chào
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Kích hoạt kiến thức nền về kĩ năng thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 
- Xác định được những tình huống giao tiếp sử dụng kĩ năng thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.
b. Nội dung: 
- Theo em, làm thế nào để thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một cách hấp dẫn, sinh động?
- Trong thực tế cuộc sống, theo em, trong những tình huống nào chúng ta sẽ sử dụng kĩ năng thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
                            (như mục nội dung)
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
       Cá nhân HS tìm câu trả lời, sau đó chia sẻ với bạn.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
            Một số HS trình bày câu trả lời, các HS khác bổ sung.
* Bước 4: Kết luận, nhận định
          Gv tổng hợp ý kiến của HS và dẫn dắt vào bài học.
2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	*Hoạt động 2.1: Các bước nói và nghe thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 
a. Mục tiêu: Trình bày được quy trình nói và nghe thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay 
b. Nội dung: 
HS tóm tắt quy trình thực hiện nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến:
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV&HS
	Dự kiến sản phẩm

	*B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Đề bài: Giới thiệu về danh lam thắng cảnh của Việt Nam mà em yêu thích 
   GV chia lớp thành bốn nhóm 
N1: Thuyết trình
N2: Thuyết trình bằng SĐTD
N3: Thuyết trình bằng video
*B2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS đọc SGK và tóm tắt ý chính vào bảng quy trình.
*B3: Báo cáo, thảo luận:
HS trình bày sản phẩm trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
*B4: Kết luận, nhận định:
GV kết luận, nhận định về quy trình nói và nghe dựa vào SGK.
	
I. ĐỊNH HƯỚNG 
 - Bước 1: Chuẩn bị bài nói
- Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
- Bước 3: Luyện tập và trình bày
- Bước 4: Trao đổi, đánh giá


3. Hoạt động 3: Luyện tập – thực hành nói và nghe
	*Hoạt động 2.2: Thực hành nói và nghe thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 
a. Mục tiêu: 
- Xác định được đối tượng người nghe, địa điểm trình bày bài nói, thời lượng cho phép của bài nói.  
- Thuyết minh được về một danh lam thắng cảnh  có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ.
b. Nội dung: 
(1) HS chuẩn bị bài nói theo đề bài trong SGK (chuyển từ bài viết đã thực hiện ở tiết trước thành bài nói)
           (HS đã chuẩn bị trước ở nhà – bước 1)
(2) HS trình bày theo nhóm nhỏ, sau đó trình bày trước lớp
(3) Trao đổi, đánh giá và rút kinh nghiệm
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV&HS
	Dự kiến sản phẩm


	II. Thực hành nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Giới thiệu về một danh lam thắng cảnh của Việt Nam mà em yêu thích 
*B2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện hai nhiệm vụ được phân công.
*B3: Báo cáo, thảo luận:
Nhóm 1 : Trình bày bài nói 

	               Dàn ý 

	                      Nội dung


	Mở đầu
	Lời chào 
	Kính thưa cô giáo
Thưa các bạn
Em  là…. đại diện cho …xin 

	
	- Giới thiệu về danh lam thắng  cảnh ở đâu 


- Có thể địa điểm này bằng cách nào ? 
	- Bà NàHill - vùng đất được mệnh danh là Đà Lạt của miền Trung. Cách thành phố Đà Nẵng khoảng 48km về phía Tây, có độ cao 1487m so với mặt biển.
- Trước đây, để đến đỉnh Bà Nà, du khách phải đi 16km đường đèo nguy hiểm. Nay, chỉ cần 15 phút trên cáp treo an toàn. 

	Nội dung chính

	Danh lam thắng cảnh này có gì đặc sắc( đẹp, hấp dẫn, độc đáo,…?
	Có rất nhiều ghi chép liên quan đến nguồn gốc của cái tên Bà Nà, trong đó được lưu truyền phổ biến nhất là 3 giả thuyết:
+ Tên Bà Nà xuất phát từ người Pháp bởi vì khi họ đặt chân đến đây thấy có nhiều cây chuối nên được đặt tên là núi Banane và sau này người Việt đọc chệch đi thành Bà Nà.
 + Còn theo nhà văn Nguyên Ngọc, từ Bà Nà trong tiếng Cowtu có nghĩa là "núi của tui"
+ Cũng có truyền thuyết cho rằng tên núi được viết tắt bởi tên của bà Thiên Y A Na Thánh Mẫu hay Bà Ponagar.
- Hệ thống cáp treo Bà Nà bao gồm 5.042m dây cáp, 22 trụ, 94 cabin, và có khả năng phục vụ 1.500 khách/giờ. Đây là tuyến cáp treo hiện đại nhất được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu và đã được Guinness công nhận với hai kỷ lục thế giới: cáp treo dây dài nhất và chênh ga cao nhất thế giới (1.291m).
- Từ cáp treo hoặc từ đỉnh núi, bạn có thể tận hưởng toàn bộ cảnh quan với một bức tranh tuyệt đẹp, nhìn ngắm những cánh rừng hoang sơ, cây cối rộng lớn
- Đến Ba Na Hills, du khách sẽ được lạc vào một Châu Âu thu nhỏ, tham quan các công trình nổi tiếng thế giới như Cầu Vàng, khám phá Làng Pháp cổ kính, vui chơi tại Fantasy Park – khu vui chơi giải trí trong nhà,  Gần đây, Bà Nà Hills liên tục xây dựng các công trình kiến trúc mới như: Cổng Thời gian, thác Thần mặt trời với những bức tượng vàng, lâu đài Mặt trăng, quảng trường Nhật thực… nối dài những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách chọn đến đỉnh núi Chúa, Đà Nẵng.


	
	Giá trị vật chất và tinh thần của danh lam thắng cảnh này là gì ?
	  - Bà Na Hills trở thành điểm sáng của du lịch Đà Nẵng khi vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá như: “Khu du lịch giải trí hấp dẫn nhất Việt Nam”, “Top 10 khu du lịch cáp treo ấn tượng nhất thế giới”, “Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới”, “Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” và vô số giải thưởng khác do các tờ báo lớn của nước ngoài bình chọn.
Ba Na Hills là điểm đến lý tưởng, thu hút lượng lớn khách du lịch bởi dịch vụ đẳng cấp, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng những truyền thuyết kỳ bí. 

	
	Cần phải làm gì để bảo vệ, phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh này?
	- Theo thời gian một số ngôi  biệt thự kiểu cổ có dáng dấp kiến trúc kiểu Pháp đa bị hư hại, nhiều công trình mới được xây dựng cũng làm mất đi vẻ hoang sơ lãng mạn của tạo vật, mong rằng các cấp lãnh đạo cùng người dân nơi đây có những giải pháp phù hợp để  nơi đây luôn giữ được  vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên và sự độc đáo của kiến trúc Châu Âu, Ba Na Hills xứng đáng là một điểm du lịch không nên bỏ qua cho bất kỳ ai đang tìm kiếm trải nghiệm du lịch thú vị, hấp dẫn

	Kết thúc 
	Lời cảm  ơn và lời chào
	Cảm ơn cô giáo và các bạn đã chú ý lắng  nghe, rất mong nhận được ý kiến góp ý của  cô giáo và các bạn để bài nói của nhóm em được hoàn thiện hơn! 


	
Nhóm 2 :Thuyết trình bằng SĐTD

[bookmark: _GoBack][image: ]


Nhóm 3 : N3: Thuyết trình bằng video
Các HS đóng vai người nghe trình bày phần ghi chép và nhận xét về tính thuyết phục của bài nói bằng bảng kiểm.
*B4: Kết luận, nhận định:
   GV nhận định, tổng kết dựa trên ý kiến của HS.

	
	

	Bảng kiểm 
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở đầu
	Lời chào  và tự giới thiệu
	
	

	
	Nêu tên của danh lam thắng cảnh 
	
	

	
	Giới thiệu khái quát về danh lam thắng cảnh 
	
	

	Nội dung chính
	Trình bày có hệ thống những thông tin liên quan đến các phương diện khác nhau của danh lam thắng cảnh
	
	

	

Kết thúc
	Đánh giá khái quát về danh lam thắng cảnh 
	
	

	
	Bày tỏ suy nghĩ, tình cảm về danh lam thắng cảnh 
	
	

	
	Đưa ra lời mời gọi tham quan
	
	

	
	Cảm ơn và chào người nghe
	
	

	Kí năng trình bày, tương tác với người nghe
	Tương tác tích cực với người nghe trong khi nói
	
	

	
	Diễn đạt rõ ràng, rành mạch, đáp ứng yêu cầu bài nói
	
	

	
	Kết hợp sử dụng hiệu quả phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ nội dung trình bày
	
	

	
	Phản hồi thỏa đáng những câu hỏi, ý kiến của người nghe
	
	





4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a. Mục tiêu: Tự đánh giá kĩ năng nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến.
b. Nội dung: 
  Một kinh nghiệm em rút ra để thực hiện kĩ năng nghe tốt hơn vào lần sau.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
      *Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giao nhiệm vụ cho HS như mục nội dung.
      *Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV quan sát, gợi mở, hỗ trợ (nếu cần).
- HS suy nghĩ cá nhân.
      *Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Trình bày cá nhân.
- Các HS khác theo dõi, nhận xét, phản biện (nếu có).
      *Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét thái độ tích cực chủ động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của HS.
- Tuyên dương, ghi điểm cho những HS có bài nói lưu loát, tự tin. Động viên, khuyến khích những HS chưa hoàn thành được nhiệm vụ.
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